
Thứ

Tiết
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Thứ

Tiết
00

07:30
|

08:00

00
07:30

|
08:00

01
08:00

|
08:50

01
08:00

|
08:45

02
08:55

|
09:45

Quản lý khách sạn 3/3

PH:SC306

GV: Trần Phương Hoa

02
08:50

|
09:35

03
09:55

|
10:45

Quản lý khách sạn 3/3

PH:SC306

GV: Trần Phương Hoa

03
09:40

|
10:25

04
10:50

|
11:40

Quản lý khách sạn 3/3

PH:SC306

GV: Trần Phương Hoa

04
10:30

|
11:15

05
11:40

|
12:50

05
11:20

|
12:05

06
12:50

|
13:40

Hội thoại Hoa Ngữ 3/3

PH: SC306

GV: Lê Huỳnh Lệ

Thực tập nghề nghiệp I 6/24

Y000 môn thực tập

GV:Vương Ân Phổ

06
12:50

|
13:35

07
13:45

|
14:35

Hội thoại Hoa Ngữ 3/3

PH: SC306

GV: Lê Huỳnh Lệ

Thực tập nghề nghiệp I 6/24

Y000 môn thực tập

GV:Vương Ân Phổ

07
13:40

|
14:25

08
14:45

|
15:35

Hội thoại Hoa Ngữ 3/3

PH: SC306

GV: Lê Huỳnh Lệ

Thực tập nghề nghiệp I 6/24

Y000 môn thực tập

GV:Vương Ân Phổ

08
14:30

|
15:15

09
15:40

|
16:30

Giao tiếp và biểu đạt 2/2

PH: SC306

GV:Vương Ân Phổ

Thực tập nghề nghiệp I 6/24

Y000 môn thực tập

GV:Vương Ân Phổ

09
15:20

|
16:05

10
16:40

|
17:30

Giao tiếp và biểu đạt 2/2

PH: SC306

GV:Vương Ân Phổ

Thực tập nghề nghiệp I 6/24

Y000 môn thực tập

GV:Vương Ân Phổ

10
16:10

|
16:55

11
17:35

|
18:25

11
17:00

|
17:45

12
18:30

|
19:15

12
18:30

|
19:15

美和科技大學
115學年度第1學期 班級課表

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2026

班級名稱：四技觀光系國合專班二年級                                                     導師：王恩普

Tên lớp: Lớp chuyên ban hợp tác Quốc tế năm hai khoa Du Lịch hệ đại học 4 năm
Giảng viên chủ nhiệm(GVCN): Vương Ân Phổ                                             viết tắt PH: Phòng học



13
19:20

|
20:05

13
19:20

|
20:05

14
20:10

|
20:55

14
20:10

|
20:55

15
21:00

|
21:45

15
21:00

|
21:45

16
00:00

|
00:00

16
00:00

|
00:00


